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LD VIỆT – NGA VIETSOVPETRO 
TRUNG TÂM AT&BVMT 

«PHÊ DUYỆT – УТВЕРЖДАЮ» 
«PHÊ DUYỆT» 

Phó GĐ thứ nhất – Chánh kỹ sư 
 
 
 
 

Đinh Trung Kiên 
 

TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ KỸ THUẬT CHO CÁC HỒ SƠ DỰ THẦU  
Tiêu chí đánh giá đối với vật tư, phụ tùng phục vụ kiểm tra, bảo dưỡng, sửa chữa trang 

thiết bị PCCC trên giàn RC4 – RCĐM năm 2026 
 
 

№ 
Nội dung tiêu 

chí 
Chào hàng Đánh giá 

Lý do không đạt Ghi chú 

1 Yêu cầu chung đối với hàng hóa  
  

1.1 
Tình trạng 
hàng hóa  

Hàng mới, chưa qua sử dụng, 
thời hạn sản xuất không trước 
năm 2025. 

Đạt 

  

Không phù hợp với yêu cầu 
trên. 

Không đạt 
Không đảm bảo chất 

lượng hàng hóa 
 

1.2 
Nội dung chào 
hàng  

Chào hàng phải được ghi rõ tên 
gọi, ký mã hiệu, đặc tính kỹ 
thuật, nhà sản xuất và xuất xứ 
của từng mục. Nếu chào hàng 
cung cấp hàng hoá có ký mã 
hiệu và nhà sản xuất khác, nhà 
thầu cần cung cấp tài liệu kỹ 
thuật để chứng minh sự phù 
hợp và chất lượng tương 
đương hoặc tốt hơn so với loại 
được yêu cầu trong đơn hàng. 

Đạt 

  

Không phù hợp với yêu cầu 
trên. 

Không đạt 
Không đầy dủ thông 

tin để đánh giá 
 

1.3 
Thời hạn bảo 

hành 

Không ít hơn 12 tháng kể từ 
ngày giao nhận hàng hóa  

Đạt   

Không ghi thời hạn bảo hành 
hoặc bảo hành dưới 12 tháng. 

Không đạt 
Không đảm bảo chất 

lượng hàng hóa 
 

2 Yêu cầu về kỹ thuật    
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Yêu cầu về kỹ 
thuật 

Đúng theo yêu cầu tại mục 5 
của YCKT 

Đạt   

Không đúng theo yêu cầu tại 
Mục 5 của YCKT 

Không đạt 
Không đảm bảo chất 

lượng hàng hóa 
 

3 Thời gian và địa điểm giao hàng  
  

3.2 
Thời hạn giao 

hàng 

Đúng theo yêu cầu tại mục 6.1 
của YCKT 

Đạt   

Không đúng theo yêu cầu tại 
Mục 6.1 của YCKT 

Không đạt 
Không đảm bảo tiến 
độ goa hàng phục vụ 

sản xuất 
 

3.1 
Địa điểm giao 
hàng 

Đúng theo yêu cầu tại mục 6.2 
của YCKT 

Đạt   

Không đúng theo yêu cầu tại 
Mục 6.2 của YCKT 

Không đạt 
Có thể phát sinh chi 
phí nếu giao hàng tại 

nơi khác 
 

4 Yêu cầu về số lượng và đóng gói:  
  

4.1 
Số lượng hàng 

hóa 

Đúng theo yêu cầu tại mục 7.1 
của YCKT 

Đạt   

Không đúng theo yêu cầu tại 
Mục 7.1 của YCKT 

Không đạt 
Không đảm bảo số 

lượng hàng hóa 
 

4.2 
Yêu cầu về 
đóng gói 

Đúng theo yêu cầu tại mục 7.2 
của YCKT 

Đạt   

Không đúng theo yêu cầu tại 
Mục 7.2 của YCKT 

Không đạt 
Có nguy cơ hư hỏng 
hàng hóa khi vận 
chuyển, bảo quản 

 

5 Yêu cầu về tài liệu kỹ thuật    

  

Đúng theo yêu cầu tại Mục 8 
của YCKT 

Đạt   

Không đúng theo yêu cầu tại 
Mục 8 của YCKT 

Không đạt 
Không đầy đủ thông 

tin để đánh giá 
 

6 Yêu cầu về các chứng chỉ cần thiết  
  

6.1 
Chứng chỉ xuất 

xứ 
Đúng theo yêu cầu tại Mục 
12.1 của YCKT 

Đạt   
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Không đúng theo yêu cầu tại 
Mục 12.1 của YCKT 

Không đạt 
Không đảm bảo chất 

lượng hàng hóa 
 

6.2 
Chứng chỉ 
chất lượng 

Đúng theo yêu cầu tại Mục 
12.2 của YCKT 

Đạt   

Không đúng theo yêu cầu tại 
Mục 12.2 của YCKT 

Không đạt 
Không đảm bảo chất 

lượng hàng hóa 
 

6.3 
Tài liệu 
MSDS 

Đúng theo yêu cầu tại Mục 
12.3 của YCKT 

Đạt   

Không đúng theo yêu cầu tại 
Mục 12.3 của YCKT 

Không đạt 
Không đảm bảo an 
toàn khi sử dụng 

 

6.4 
Chứng nhận 

bảo hành 

Đúng theo yêu cầu tại Mục 
12.4 của YCKT 

Đạt   

Không đúng theo yêu cầu tại 
Mục 12.4 của YCKT 

Không đạt 
Không đảm bảo yêu 

cầu về bảo hành 
 

6.5 

Giấy chứng 
nhận của cơ 

quan có thẩm 
quyền theo 
luật PCCC 

2025 

Đúng theo yêu cầu tại Mục 
12.5 của YCKT 

Đạt   

Không đúng theo yêu cầu tại 
Mục 12.5 của YCKT 

Không đạt 
Không đảm bảo yêu 
cầu theo Luật hiện 

hành 
 

 
ĐÁNH GIÁ/ ОЦЕНКА: 

1. Chào hàng được đánh giá ĐẠT YCKT khi tất cả các tiêu chí được đánh giá ĐẠT 
2. Chào hàng đánh giá KHÔNG ĐẠT YCKT khi có ít nhất một tiêu chí được đánh giá 

KHÔNG ĐẠT 
 
Thỏa thuận:  
 
Phó GĐ TTAT&BVMT______________________________Nguyễn Chiến Thắng 
 
 
 
Các thành viên kỹ thuật đơn vị đặt hàng:  
 
 
 
Q. Xưởng trưởng X.SCTBCD___________________________ Nguyễn Hữu Vấn 
 
 
 
Kỹ sư cơ khí X.SCTBCD____________________________Trịnh Văn Tiến 
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